
Phụ lục 

Danh sách 03 tập thể và  52 cá nhân 

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước 
(Kèm theo Công văn số       /SNV-BTĐKT  ngày     tháng 3 năm 2024 của Sở Nội vụ) 

 

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện 

tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Đồng Khởi;  

 Sở Nội vụ trân trọng thông báo danh sách các tập thể, cá nhân được Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cụ thể gồm: 

I. Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 tập thể, 01 cá nhân. 

1. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Bến Tre; 

2. Ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Bến Tre. 

II. Huân chương Lao động hạng Nhì: 07 cá nhân. 

1. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh 

Bến Tre - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; 

2. Ông Cao Văn Dũng, Trưởng ban Ban Tuyên giáoTỉnh ủy Bến Tre. 

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre; 

4. Ông Đặng Văn Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Bến Tre; 

5. Ông Lê Trường Hận, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến 

Tre; 

6. Ông Nguyễn Văn Ngoạn, Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; 

7. Ông Bùi Quang Hải, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. 

III. Huân chương Lao động hạng Ba: 02 tập thể, 44 cá nhân. 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre; 

2. Khoa Kiểm soát Bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Mỏ 

Cày Bắc, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

3. Ông Võ Văn Phú, Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Bến Tre; 

4. Ông Phạm Minh Hòa, Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre; 

5. Bà Nguyễn Trúc Hạnh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáoTỉnh ủy Bến 

Tre; 

6. Ông Nguyễn Văn Buội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Bến Tre; 

7. Ông Bùi Văn Thắm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Bến Tre; 



8. Bà Châu Thị Kim Thanh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre; 

9. Bà Ngô Thị Thẩm, Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổ chức, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; 

10. Bà Võ Thị Kim Phượng, Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục 

hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; 

11. Ông Huỳnh Vĩnh Khánh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre; 

12. Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 

13. Bà Trần Thị Thúy, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre; 

14. Ông Nguyễn Văn Tạo, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Bến Tre; 

15. Ông Nguyễn Quang Thương, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre; 

16. Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Phòng Khoa giáo, Ban 

Tuyên giáoTỉnh ủy Bến Tre; 

17. Ông Trần Thế Vĩnh, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 2, Thanh tra tỉnh Bến Tre; 

18. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thôi, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành uỷ 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 

19. Ông Huỳnh Hữu Thuận, Trưởng phòng Phòng Nội vụ thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre; 

20. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 

21. Ông Trương Tấn Dũng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre; 

22. Ông Võ Minh Châu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre; 

23. Bà Trịnh Thị Mỹ Châu, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Văn hóa 

và Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre; 

24. Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Trưởng đoàn Đoàn nghệ thuật Cải 

lương Bến Tre, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre; 

25. Bà Lê Thị Tuyết Sa, Trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán, Bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

26. Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Sở Y 

tế tỉnh Bến Tre; 

27. Ông Phan Văn Tăng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao 

Minh, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

28. Ông Phạm Trúc Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba 

Tri, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;  



29. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba 

Tri, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;  

30. Bà Trần Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ba Tri, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

31. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, 

Sở Y tế Bến Tre; 

32. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình 

Chiểu, Sở Y tế Bến Tre; 

33. Ông Nguyễn Ngọc Đoan, Phó Trưởng khoa Khoa Nhi, Bệnh viện 

Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế Bến Tre; 

34. Ông Lê Hồng Phúc, Phó Trưởng khoa Khoa Nhi, Bệnh viện Nguyễn 

Đình Chiểu, Sở Y tế Bến Tre; 

35. Ông Nguyễn Hữu Hữu, Trưởng khoa Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh 

viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế Bến Tre; 

36. Ông Lê Phước Thành, Trưởng khoa Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh 

viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

37. Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Ba Tri, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

38. Bà Cao Thanh Diễm Thúy, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

39. Ông Nguyễn Văn Dẫn, Trưởng khoa Khoa Sức khỏe môi trường - Y 

tế trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

40. Ông Phạm Thành Công, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

41. Ông Phạm Thanh Hải, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giồng 

Trôm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

42. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Y tế huyện huyện Giồng Trôm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

43. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, 

Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

44. Ông Phạm Văn Cường, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ, Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

45. Ông Hồ Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Bắc, Sở 

Y tế tỉnh Bến Tre; 

46. Ông Nguyễn Văn Hồng Châu, Trưởng khoa Khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Bắc, Sở Y tế tỉnh Bến Tre./. 

 

 

 

 
 


